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KẾT QUẢ GIÁM SÁT SLOT THÁNG 9/2022 TẠI TÂN SƠN NHẤT 

1. Chuyến bay nội địa cất cánh 

1.1. Khung giờ ban ngày (từ 7h đến 19h giờ địa phương) 
STT Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 0V 214 187 87% 1 0% 26 88% 

2 BL 543 352 65% 100 18% 91 83% 

3 QH 671 583 87% 85 13% 3 100% 

4 VJ 2028 1562 77% 374 18% 92 95% 

5 VN 2032 1839 91% 105 5% 88 96% 

6 VU 182 146 80% 25 14% 11 94% 

1.2. Khung giờ ban đêm (từ 20h đến 6h giờ địa phương ngày kế tiếp) 
STT Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 0V 50 40 80% 0 0% 10 80% 

2 BL 139 81 58% 17 12% 41 71% 

3 QH 336 297 88% 31 9% 8 98% 

4 VJ 747 582 78% 75 10% 90 88% 

5 VN 491 460 94% 12 2% 19 96% 

6 VU 2 2 100% 0 0% 0 100% 

2. Chuyến bay quốc tế cất cánh 

2.1. Khung giờ ban ngày 
STT Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 BL 31 31 100% 0 0% 0 100% 

2 QH 58 56 97% 2 3% 0 100% 

3 VJ 334 316 95% 14 4% 4 1% 

4 VN 317 314 99% 2 1% 1 100% 

2.2. Khung giờ ban đêm  
STT Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng slot 

xác nhận (%) 

Không 

sử dụng 

Tỷ lệ sử dụng/tổng 

slot xác nhận 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 BL 2 2 100% 0 0% 0 100% 

2 QH 6 6 100% 0 0% 0 100% 

3 VJ 150 132 88% 4 3% 14 91% 

4 VN 215 208 97% 5 2% 2 99% 

 


